
Quy trình 21: Quy trình sản xuất cây mảng cầu (na) 
(Annona squamosa)

Phần I. QUY TRÌNH SẢN XUẤT
1. Thông tin chung

1.1. Xuất xứ quy trình

Quyết định số 4226/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành quy trình kỹ thuật và định mức kinh tế kỹ thuật cây trồng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Quyết định số 18/2024/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2024 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;
Quyết định số 46/2024/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2024 của UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy trình sản xuất một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

1.2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Quy trình này bao gồm kỹ thuật trồng, chăm sóc, quản lý sinh vật gây hại, thu hoạch và định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng cho các tổ chức, cá nhân trồng mảng cầu na tại Đồng Nai.
1.3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: 3 năm.

- Năng suất vườn cây vào thời kỳ kinh doanh ổn định, năng suất trung bình đạt từ 9 tấn/ha/năm (9.000 kg/ha/năm).
- Chu kỳ kinh doanh: 10  năm.
	Năm thu hoạch
	Năng suất ( kg/ha)

	Thứ 1
	7.000

	Thứ 2
	7.000

	Thứ 3
	9.000

	Thứ 4
	9.000

	Thứ 5
	13.000

	Thứ 6
	13.000

	Thứ 7
	13.000

	Thứ 8
	6.000

	Thứ 9
	6.000

	Thứ 10
	6.000


2. Nội dung quy trình
2.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh
a) Lượng mưa
- Mưa và độ ẩm ảnh hưởng lớn đến mùa ra hoa, tăng cường sản xuất quả và ngăn khô đầu nhụy, giúp tăng số lượng quả và phát triển quả. Mãng cầu na cần lượng mưa khoảng 1.000 mm/năm. 

- Mãng cầu chịu úng kém nhưng chịu hạn tốt. Vào mùa hoa nở, khô hạn sẽ làm cản trở sự thụ phấn, như vậy mãng cầu na cần ẩm độ không khí cao nhưng không chịu được mưa trong giai đoạn ra hoa. 

b) Nhiệt độ, ánh sáng
- Ưa thích khí hậu nhiệt đới hoặc gần nhiệt đới. Nói chung, loại cây này ưa nóng và có khả năng chịu hạn cao. Khi hạn gay gắt, cây rụng lá và vỏ trái trở nên cứng và sẽ nứt ra khi gặp mưa trở lại. Vào mùa khô hạn ở Nam Bộ mãng cầu thường rụng lá, khi nắng ấm trở lại hay khi có mưa cây ra lá mới và cho hoa. 

- Mãng cầu ta rất mẫn cảm với sương giá, khi cây còn nhỏ rất cần được che nắng. Mùa hoa nở gặp nhiệt độ thấp, mưa nhiều na đậu quả không tốt. Thích hợp 25 - 30oC.

- Ánh sáng xuyên qua tán cây chiếm khoảng 2% tổng lượng ánh sáng. Vì vậy  tạo thông thoáng cho cây để tăng khả năng quang hợp tạo quả.

c) Đất đai
Mãng cầu thích ứng được với rất nhiều loại đất khác nhau, sinh trưởng tốt trên nhiều loại đất như đất cát sỏi, đất thịt nặng đất rừng mới khai phá, đất đồi ven sông suối, đất chân núi đá vôi thoát nước nhiều mùn, đất cát thoát nước tốt cây sẽ mọc tốt hơn trên đất sét nặng vì sự thoát nước kém hơn. Mãng cầu mọc tốt trên đất có pH từ 5,5 - 7,4; trồng được cả trên đất có đá như ở Đồng Nai, đất có đá vôi,… cây có bộ rễ ăn nông nên không cần tầng đất sâu.

2.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

a) Chọn giống

Giống: Có 02 loại mãng cầu dai và mãng cầu bở.

Phân biệt ở chỗ mãng cầu dai thì các múi dính chặt vào nhau cả khi chín, dễ vận chuyển vì dù có bị động chạm mạnh trái không bị vỡ ra - vỏ cũng mỏng, có thể bóc ra từng mảng như vỏ quýt. Mãng cầu bở, trái lại, khi chín múi nọ rời múi kia, động chạm hơi mạnh là trái vỡ ra. Thậm chí ngay khi còn ở trên cây, trái chưa chín hẳn có thể đã nứt. Độ ngọt của mãng cầu dai cũng cao hơn. Thực ra do chỉ nhân giống bằng hạt nhiều thế hệ, lai lẫn nhiều nên có nhiều loại có đặc tính trung gian giữa dai và bở.

- Kỹ thuật nhân giống

Nhân giống bằng hạt: Do hạt có vỏ cứng bao quanh nên có thể bảo quản được 02 - 03 năm. Xử lý hạt bằng cách: Xóc hạt với cát cho sứt vỏ, hoặc xử lý axit sunfuric, ngâm nước nóng 55 - 60oC trong 15 - 20 phút, hạt có thể nảy mầm sau 02 tuần lễ. Trồng từ hạt sau 02 - 03 năm cây có thể cho trái.

Nhân giống vô tính bằng biện pháp ghép cành: chọn những cây mẹ có những đặc tính ưu việt như: Trái to ít hạt, hạt nhỏ, độ đường cao, dễ vận chuyển (múi dính thành một khối). Mãng cầu ta chỉ có thể ghép tốt trên 02 gốc ghép là mãng cầu ta và nê nhưng hạt nê khó kiếm, vậy tốt nhất là dùng gốc ghép mãng cầu ta. Có thể ghép áp, ghép cành hay ghép mắt. Gốc ghép phải 01 - 02 tuổi. Cành ghép là cành đã hoá gỗ đường kính 1 cm trở lên lấy ở đoạn cành lá đã rụng hết. Cắt dài 12 cm, có thể ghép nêm vào cành gốc ghép, cũng có thể cắt ngọn gốc ghép rồi cắt vạt gốc ghép và cành ghép sao cho áp vào nhau vừa vặn. Vết cắt dài khoảng 5 - 6 cm.

b) Thiết kế vườn trồng
 Chọn đất có độ dốc dưới 15 độ. Vườn trồng na phải thoát nước tốt trong mùa mưa, chống xói mòn, quanh vườn thông thoáng hạn chế sâu bệnh. 

Tùy theo địa hình của đất cao hay thấp để đào mương thoát nước cho phù hợp nên đào mương phụ rộng và sâu từ 0,3 - 0,4m, mương chính đào rộng và sâu khoảng 0,5 - 0,7m.

c) Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

Khoảng cách 3 x 3 m (mật độ 1.111 cây/ha) Có thể trồng xen vào chỗ trống trong vườn đã có cây ăn quả lâu năm.
d) Đào hố trồng và bón lót

Chuẩn bị hố: Sâu, rộng 50 cm, để riêng lớp đất mặt; bón lót mỗi hố: Phân chuồng (15 - 20 kg) + 0,5 kg lân + 0,5 kg kali, trộn đều với lớp đất mặt, cho vào hố trước khi trồng. Hố trồng phải được chuẩn bị 01 tháng trước khi đặt cây con. Nên xử lý hố trồng (chủ yếu là vôi) để tiêu diệt nguồn bệnh.

đ) Thời vụ và kỹ thuật trồng
- Thời vụ: Nên trồng vào đầu mùa mưa để đỡ công chăm sóc, nếu trồng trong mùa nắng nên che mát tạm thời, tránh nắng chiều, tưới nước đầy đủ và phủ rơm quanh gốc để hạn chế bốc thoát hơi nước.
- Kỹ thuật trồng:
Mãng cầu na chủ yếu được gieo hạt trong bầu hoặc gieo thẳng vào chỗ cố định, do đó ít khi phải đánh bầu, đi trồng. 
Nếu ương cây giống bằng cách gieo hạt ở trong bầu nên đợi tới khi cây khoảng 01 năm tuổi cao khoảng 40 - 50 cm đem trồng thì dễ sống hơn.
Cây trồng ở giữa hố, bầu đặt ngang với mặt đất (không trồng sâu gây nghẹt rễ, sinh trưởng kém), tưới nước, ấn cho chặt gốc, duy trì độ ẩm 70 - 80%. 
e) Chăm sóc 
* Bón phân
Lượng phân bón  khuyến cáo cho 01 ha, mật độ trồng: 1.111 cây/ha.
	Thời kỳ
	Phân bón
	Đơn vị tính
	Số lượng

	Kiến thiết cơ bản 

( năm thứ nhất)
	Phân U rê
	kg
	500

	
	Phân Supe lân
	kg
	1000

	
	Phân Kali Clorua
	kg
	200

	
	Phân hữu vi sinh
	kg
	2000

	
	Vôi bột
	kg
	1000

	Năm thứ 2+ năm thứ 3
	Phân U rê
	kg
	500

	
	Phân Supe lân
	kg
	1000

	
	Phân Kali Clorua
	kg
	300

	
	Phân hữu cơ vi sinh
	kg
	2000

	Thời kỳ kinh doanh (năm thứ 4 trở đi)
	Phân U rê
	kg
	650

	
	Phân Supe lân
	kg
	1500

	
	Phân Kali Clorua
	kg
	600

	
	Phân hữu vi sinh
	kg
	3000


* Phương pháp bón:

- Cách bón: xẽ rãnh quanh gốc theo hình tán cây, rãnh sâu 10 - 25 cm, rộng 15 - 30 cm, bón phân, lấp đất và tưới nước. Khi cây khép tán có thể dùng cuốc xới nhẹ lớp đất xung quanh tán cây, rải phân rồi xới lại và tưới nước.

- Các đợt bón và lượng bón như sau: 

+ Bón đợt 1: 100% phân chuồng hoai hoặc phân hữu cơ vi sinh +100% phân lân +30% phân kaly

+ Bón đợt 2: 50%  phân đạm + 30% phân kali.

+ Bón đợt 3: 50% phân đạm+ 40% phân kali
Lưu ý: Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK tổng hợp có tỷ lệ tương ứng và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

* Tưới nước

Trong giai đoạn đầu trước khi trái chuyển màu và nở gai, cần tưới đều và đầy đủ, khi trái bắt đầu chuyển màu cho đến gần thời gian thu hoạch, phải giảm dần lượng nước tưới.

* Làm cỏ 

Thực hiện thuờng xuyên trong những năm đầu khi cây chưa giao tán, cỏ được dùng che phủ mặt đất tăng thêm chất hữu cơ cho đất. Có thể giữ ẩm trong mùa nắng bằng rơm rạ khô và cách gốc khoảng 20 cm. Biện pháp này cũng tránh được cỏ dại phát triển đồng thời khi rơm rạ phân hủy sẽ cung cấp cho đất một lượng dinh dưỡng đáng kể.
* Tỉa cành, tạo tán, tủ gốc
Tạo tán và tỉa cành cho cây cần được thực hiện sau khi trồng. Chỉ để cây phát triển một thân chính, sau khi cây cao khoảng 80 - 90 cm, cắt ngang ngọn nhằm kích thích các cành thứ cấp phát triển. Khoảng cách giữa các cành thứ cấp cách nhau từ 15 - 25 cm, phân bố đều theo các hướng. Nên tạo tán hình tháp hay hình bán cầu. Cắt tỉa cành chết, cành sâu bệnh, cành quá thấp, yếu ớt hoặc các cành tược. Chỉ tỉa cành ngay sau khi thu hoạch xong. Khi cây phát triển sẽ ra cành chùm, phải cắt tỉa chỉ để lại 02 cành, cây sẽ phát triển nhanh và cho trái to và đều. 

Đốn trẻ giúp cây cho trái ổn định. Na sau khi cho thu hoạch 03 vụ thì quả nhỏ dần, cây cao khó lấy quả, cần đốn trẻ lại từ năm thứ 5 trở đi, sau đó cứ 03 năm đốn một lần. Lần đốn đầu cách mặt đất 0,5 m, những lần sau cách lần trước 0,2 - 0,3 m. 

Tủ gốc có ý nghĩa quan trọng trong điều kiện mưa nhiều, đất đai có độ dốc. Mặt khác trong mùa khô thảm phủ đất cũng góp phần giảm sự bốc thoát hơi nước trên lớp đất mặt.

Trong thời kỳ kiến thiết cơ bản nên trồng cây phủ đất để tránh xói mòn đất. Trong khoảng thời gian từ năm 1 đến năm thứ 4 có thể trồng xen canh với một số loại cây họ đậu, bắp, rau màu, một số nơi có thể trồng một số loại cỏ để chăn nuôi bò. Trong điều kiện không trồng các loại cây kể trên thì nhà vườn có thể trồng các loại cỏ phủ đất như cỏ lá tre, hay các loài cỏ họ đậu thấp cây khác. 

g) Kỹ thuật điều khiển ra hoa, trái sớm

* Tiêu chuẩn vườn cây xử lý
Tất cả những vườn cây mãng cầu ta đã cho thu hoạch vụ chính đều có thể xử lý cho ra hoa trái vụ, nhưng phải bảo đảm đủ nước tưới trong mùa khô. Tuy nhiên, tốt nhất là đối với những vườn cây sinh trưởng mạnh, có độ tuổi từ 05 - 07 năm, được bón phân đầy đủ giai đoạn sau thu hoạch vụ chính.

* Thời điểm xử lý vụ nghịch
Phải xử lý vào thời điểm:

- Vườn cây đã trải qua giai đoạn phục hồi nguồn dinh dưỡng đã mất sau thu hoạch vụ chính và giai đoạn tăng thời gian khai thác.

- Thời điểm ra hoa và đậu trái có nhiệt độ không quá cao hay quá thấp và ẩm độ đất không bị đảo lộn đột ngột.

- Phải tính đến giá bán ở thời điểm thu hoạch trái.

* Kỹ thuật xử lý (bấm tỉa cành)
- Việc bấm tỉa cành được tiến hành sau khi đã xiết nước và sử dụng hóa chất gây rụng lá (10 - 14 ngày), lúc này trùng với thời điểm bón phân lần 1 cho vụ nghịch.

- Trên những vườn nếu không xử lý hóa chất thì sau khi bấm tỉa cành cần tuốt những lá còn sót lại trên cành. 07 - 10 ngày sau khi tỉa cành thì tưới trở lại và bón phân lần 1.

- Loại bỏ những cành khô, cành sâu bệnh và cành vượt. Trên các cành có khả năng cho trái, bấm tỉa ở vị trí có đường kính từ 0,8 - 1,5 cm.
* Tuyển trái

Từ ngày thứ 45, 50 đến ngày 90 tuyển trái ít nhất 30 lần, loại bỏ những trái méo, sâu bệnh, những trái không đúng vị trí và nên chọn để đủ trái. Số lượng trái:

- Nếu cây từ dưới 05 tuổi, nên để từ 30 - 35 trái/cây.

- Nếu cây trên 05 tuổi: nên để từ 45 - 50 trái trở lên/cây.

h) Quản lý sinh vật gây hại

- Biện pháp quản lý: 

Quản lý sinh vật gây hại dựa  trên 6 nguyên tắc Quản lý sức khoẻ cây trồng tổng hợp (IPHM) gồm: đất khỏe; cây trồng khỏe; đầu tư thông minh; bảo vệ môi trường sinh thái; giám sát và kiểm tra đồng ruộng; nông dân chuyên nghiệp và có trách nhiệm.
 Một số sinh vật gây hại chính: 
Rệp sáp phấn; Sâu đục trái; Bọ vòi voi gây hại bông...; Bệnh thán thư; Bệnh thối rễ; Bệnh thối trái; Bệnh đốm nâu...
- Biện pháp phòng chống:

+ Thường xuyên vệ sinh đồng ruộng và tiêu hủy tàn dư thực vật; có hệ thống mương rãnh cấp, thoát nước tốt; chủ động tưới tiêu; sử dụng phân hữu cơ hoai mục, bón phân cân đối; sử dụng giống kháng, giống chống chịu; luân canh, xen canh hợp lý với cây trồng khác họ nhằm hạn chế sự phát sinh, phát triển của sinh vật gây hại. 

+ Ngắt ổ trứng, bắt giết sâu non, lá bị sâu bệnh hại nặng đem tiêu hủy... khi mật độ sâu thấp, ở giai đoạn kiến thiết cơ bản chiều cao cây còn thấp.
+ Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích trên ruộng.
2.3. Thu hoạch, bảo quản
- Thu hoạch
Trái mãng cầu thu hoạch tốt nhất vào thời gian từ khi nở hoa đến chín là 92 ngày; khe trái đã nở có màu sắc trắng, gờ cạnh khe múi đã tròn, hạt đã đen. Thời điểm thu hoạch tốt nhất sáng sớm hoặc chiều mát.
Do vỏ trái mãng cầu rất dễ tổn thương nên khi thu hoạch cần có những vật liệu để bao trái giấy báo hoặc bao xốp chuyên dụng. Cần có dụng cụ để đựng trái trong quá trình thu hoạch như thùng xốp, thùng mút. Tránh để trái tiếp xúc với đất dễ bị nhiễm vi sinh sẽ ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng.

- Bảo quản
Trái cây chín nhanh thường do quá trình hô hấp mạnh (hút khí O2 và thải khí CO2). Ngoài ra, trong quá trình chín, trái cây còn thải khí etylen và chính khí này quay trở lại kích thích trái cây mau chín hơn. Cách hữu hiệu để bảo quản trái cây không chín nhanh là dùng nhiệt độ thấp. Tuy nhiên, đối với một số loại trái cây nhiệt đới, khi nhiệt độ quá thấp sẽ bị tổn thương lạnh (trái nhũn, bị chấm đen,...). Vì vậy, nhiệt độ bảo quản không nên thấp hơn so với giá trị quy định. Với mãng cầu cần bảo quản ở nhiệt độ không thấp hơn: 13oC, nếu không có điều kiện bảo quản lạnh, có thể ngâm trái cây với dung dịch muối canxi (CaCl2, nồng độ 1 - 3% trong thời gian 01 - 03 phút) để ức chế quá trình hô hấp của trái cây.

Chú ý: Do vỏ trái mãng cầu thường mỏng, nếu để trái chín trên cây mới thu hoạch thì khó bảo quản và vận chuyển đi xa.
Phần II. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP, CÔNG LAO ĐỘNG
Quy mô: 1 ha. Mật độ trồng: 1.111 cây/ha, KTCB: 3 năm
1. Định mức về vật tư nông nghiệp 
	STT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng

	
	
	
	Trồng mới,

bón lót
	Năm

1
	Năm

2
	Năm

3
	Năm thứ 4 trở đi

	1
	Giống
	Cây
	1.111
	
	
	
	

	2
	Ure
	Kg
	0
	500
	500
	500
	650

	3
	Lân super
	Kg
	500
	1000
	1000
	1000
	1500

	4
	Kali Clorua
	Kg
	500
	200
	300
	300
	600

	5
	Vôi bột
	Kg
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000

	6
	Phân hữu cơ hoai mục hoặc hữu cơ vi sinh
	Tấn
	10
	2
	2
	2
	3

	7
	Thuốc BVTV
	Kg (lít)
	
	3
	3
	5
	5

	8
	Nấm Trichoderma
	Kg
	
	
	
	
	10


2. Định mức công lao động

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	

	
	
	
	Trồng mới, bón lót
	Năm

1
	Năm

2
	Năm

3
	Năm thứ 4 trở đi

	1
	Chuẩn bị đất trồng (đào mương, xử lý thực bì)
	Công
	10
	
	
	
	

	2
	Đào hố, trồng và bón lót
	Công
	45
	
	
	
	

	3
	Tỉa cành
	
	
	20
	40
	50
	10

	4
	Làm cỏ 
	Công
	
	8
	8
	8
	10

	5
	Bón phân 
	Công
	
	2
	5
	10
	15

	6
	Phun thuốc BVTV
	Công
	
	20
	20
	20
	20

	
	Tổng cộng
	Công
	55
	50
	73
	88
	55


